
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Mai Minh Anh 08/10/1997
Thôn Yên Lỗ - xã Cẩm Yên - 

huyện Thạch Thất - TP Hà 
Nội 

Thôn Dương Cốc - xã Đồng 
Quang - huyện Quốc Oai - TP 

Hà Nội 
001197026512 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 012383/CCHN-D-SYT-HNO 27/06/2024

2 Nguyễn Thị Mai Anh 23/10/1996
 Yên Trường 1 - xã Trường 
Yên - huyện Chương Mỹ - 

TP Hà Nội

 Yên Trường 1 - xã Trường Yên 
- huyện Chương Mỹ - TP Hà 

Nội
001196016626 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08061/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

3 Phạm Thị Kim Anh 08/04/1992
Số nhà 88b - phố Mới - thị 
trấn Thịnh Vượng - huyện 
Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình

Phố Mới - thị trấn Me -  huyện 
Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình

037192005192 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1652/CCHN-D-SYT-NB 05/04/2022

4 Đinh Thị Ánh 26/10/1995
Thôn Trung Chính - xã Xích 
Thổ - huyện Nho Quan - tỉnh 

Ninh Bình

Thôn Trung Chính - xã Xích 
Thổ - huyện Nho Quan - tỉnh 

Ninh Bình
037195011808 16/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1047/CCHN-D-SYT-NB 29/12/2017

5 Ngô Thị Ánh 06/12/1982
Đội 3 - xã Thuỵ Lôi - huyện 

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên 
Xã Thuỵ Lôi - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên 
033182004821 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1088/HY-CCHND 29/04/2016

6 Nguyễn Văn Bách 12/10/1963
19 Trần Hưng Đạo - thị trấn 
Mậu A - huyện Văn Yên - 

tỉnh Yên Bái

Tổ dân phố 8 - thị trấn Mậu A - 
huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái

015063003191 09/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0489/YB-CCHND 30/12/2015

7 Nguyễn Thanh Bình 27/03/1988

Số nhà 170 - tổ dân phố Phúc 
Thọ - phường Hồng Hà - 

thành phố Yên Bái - tỉnh Yên 
Bái

Tổ dân phố Phúc Tân - phường 
Nguyễn Phúc - thành phố Yên 

Bái - tỉnh Yên Bái
015188003064 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0571/YB‐CCHND 20/10/2016

8 Nguyễn Thị Cúc 25/02/1992

Chung cư Golden city 6A - 
khối 23 - phường Nghi Phú - 
thành phố Vinh - tỉnh Nghệ 

An

Xóm Nhân Sơn - xã Quang 
Thành - huyện Yên Thành - tỉnh 

Nghệ An
040192028824 29/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1185-19/CCHN-D-SYT-NA 11/04/2019

9 Nguyễn Thị Diên 30/11/1991
Khu 3 - xã Đoan Hạ - huyện 
Thanh Thuỷ - tỉnh Phú Thọ

Khu 3 - xã Đoan Hạ - huyện 
Thanh Thuỷ - tỉnh Phú Thọ

027191009176 03/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

10 Lò Thị Điệp 16/03/1998
Bản Hồ Chim 1 - xã Ma Thì 

Hồ - huyện Mường Chà - tỉnh 
Điện Biên 

Bản Pom Cại - xã Mường Tùng 
- huyện Mường Chà - tỉnh Điện 

Biên 
012198003558 12/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 529/CCHN-D-SYT-ĐB 16/06/2022

11 Nguyễn Thị Điệp 29/09/1988
Minh Khai - thị trấn Vương - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Cảnh Lâm - xã Tân Việt - 
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên

033188013365 26/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 82/HAG-CCHND 16/12/2013

12 Đặng Thị Kim Dung 14/09/1993
Xóm Đúp - xã Tú Sơn - 

huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà 
Bình

Xóm Củ - xã Tú Sơn - huyện 
Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình

052193006675 07/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0618/CCHN-D-SYT-HB 02/12/2021

13 Vũ Thị Thúy Dung 30/05/1990
Thôn Phú Xuyên 2 - xã Phú 
Châu - huyện Ba Vì - TP Hà 

Nội

Thôn Phú Xuyên 2 - xã Phú 
Châu - huyện Ba Vì - TP Hà Nội

026190016403 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04149/CCHND-SYT-HNO 31/10/2019

14 Lê Thị Ánh Dương 15/02/1996
Thôn Tân An - xã An Thượng 

- huyện Yên Thế - tỉnh Bắc 
Giang

Thôn Tân An - xã An Thượng - 
huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang

024196004965 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1340/CCHN-D-SYT-BG 18/05/2022

15 Bùi Thị Phương Duyên 26/01/1992
Thôn 3 - xã Tân Tiến - huyện 
Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3 - xã Tân Tiến - huyện 
Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang

017192010181 20/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 635/CCHN-D-SYT-TNG 27/08/2019

16 Nguyễn Lê Thanh Duyên 28/10/1998
Khối Phú Xuân - thị trấn Phú 
Phong - huyện Tây Sơn - tỉnh 

Bình Định

Khối Phú Xuân - thị trấn Phú 
Phong - huyện Tây Sơn - tỉnh 

Bình Định
052198014392 29/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1161/CCHN-D-SYT-BĐ 17/06/2021

17 Lâm Thị Hương Giang 26/09/1994
TDP 4 - thị trấn Cát Tiên - 
huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm 

Đồng

TDP 4 - thị trấn Cát Tiên - 
huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng

068194004120 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 8167/CCHN-D-SYT-ĐNAI 31/07/2023

18 Nguyễn Thị Hà 01/01/1987
SN 448 - đường Điện Biên - 
phường Cốc Lếu - TP Lào 

Cai - tỉnh Lào Cai 

Tổ 13 - phường Cốc Lếu - TP 
Lào Cai - tỉnh Lào Cai 

010187007897 25/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 354/CCHN-D-SYT-LCA 06/09/2022

(Kèm theo QĐ số:231/QĐ-CĐYD ngày 14 tháng 04 năm 2025)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CN16/2025
 (THỜI GIAN ĐÀO TẠO: NGÀY 12/04 - 13/04/2025)



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

19 Đinh Sơn Hạ 23/08/1992
Xóm Tân Lập - xã Minh Đài - 

 huyện Tân Sơn - tỉnh Phú 
Thọ

Xóm Tân Lập - xã Minh Đài - 
huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

025092001793 07/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2484/CCHND-SYT-PT 26/07/2022

20 Ngô Thị Hải 18/07/1988
Khu chợ Hà Lạn - Xóm Phú 

Hải - xã Hải Nam - huyện Hải 
Hậu - tỉnh Nam Định 

Xóm Phú Hải - xã Hải Nam - 
huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định 

033188013594 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 69/NĐ-CCHND 24/06/2013

21 Nguyễn Thị Thu Hằng 23/06/1992
Xã Hùng Lô - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
Xã Hùng Lô - TP Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ
025192015843 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2531/CCHND-SYT-PT 04/10/2022

22 Lương Thị Hạnh 18/11/1974
105 - tổ 16 - phố Thanh Lân - 

phường Thanh Trì - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội 

Xóm Đồng - tổ 16 - phường 
Thanh Trì - quận Hoàng Mai - 

TP Hà Nội 
033174000586 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08918/CCHND-SYT-HNO 29/12/2022

23 Đào Thị Hậu 06/04/1988
Đội 6 - thôn Lam Sơn - xã 

Thiện Phiến - huyện Tiên Lữ - 
 tỉnh Hưng Yên

Đội 6 - thôn Lam Sơn - xã 
Thiện Phiến - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033188008866 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 443/HY-CCHND 30/06/2014

24 Phan Thanh Hiển 04/12/1991
Bản Nậm Chim I  - xã Si Pa 
Phìn  - huyện Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên

Bản Nậm Chim I  - xã Si Pa 
Phìn  - huyện Nậm Pồ - tỉnh 

Điện Biên
040091003920 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 140/CCHN-D-SYT-ĐB 08/03/2019

25 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/09/1981

Số nhà 40 - ngõ 212 - đường 
La Thành - phường Ô Chợ 

Dừa - quận Đống Đa - thành 
phố Hà Nội 

Số nhà 40 - ngõ 212 - đường La 
Thành - phường Ô Chợ Dừa - 
quận Đống Đa - thành phố Hà 

Nội 

025181013158 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01428/CCHND-SYT-HNO 03/06/2020

26 Lê Thị Minh Hiếu 15/09/1995
Tổ 1 - ấp 3 - thị trấn Tân 

Bình - huyện Bắc Tân Uyên - 
tỉnh Bình Dương

Tổ 1 - ấp 3 - thị trấn Tân Bình - 
huyện Bắc Tân Uyên - tỉnh 

Bình Dương
077195007519 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 6404/CCHN-D-SYT-BD 09/09/2022

27 Lâm Thị Hoà 18/07/1987
TDP Đồi Thông - thị trấn 

Hợp Châu - huyện Tam Đảo - 
tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Đồi Thông - thị trấn Hợp 
Châu - huyện Tam Đảo - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026187001875 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 994/VP-CCHND 20/12/2016

28 Triệu Thị Hoàng 30/06/1986

Số nhà 568 - đường Lý 
Thường Kiệt - phường Ngọc 
Hà - thành phố Hà Giang - 

tỉnh Hà Giang

Số nhà 568 - đường Lý Thường 
Kiệt - phường Ngọc Hà - thành 
phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang

002186002061 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000552/CCHN-D-SYT-HAG 21/07/2023

29 Kiều Thuý Hồng 12/10/1997
Thôn 3 - xã Đại Đồng - 

huyện Thạch Thất - TP Hà 
Nội

Thôn 3 - xã Đại Đồng - huyện 
Thạch Thất - TP Hà Nội

001197002763 20/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 08262/CCHND-SYT-HNO 17/06/2022

30 Hoàng Minh Hưng 09/03/1988
Tổ 16 - phường Đội Cấn - TP 

Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

Tổ 16 - phường Đội Cấn - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008088000135 16/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 798/VP-CCHND 05/05/2016

31 Doãn Thị Hường 24/09/1991
Thôn Giai Lệ - xã Lệ Xá - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Giai Lệ - xã Lệ Xá - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

033191007432 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1156/HY-CCHND 15/06/2016

32 Đoàn Thị Mai Hương 04/04/1980
Đội 2 - xã Thuỵ Lôi - huyện 

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên 
Xã Thuỵ Lôi - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên 
033180007248 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 118/HY-CCHND 31/07/2013

33 Nguyễn Thị Hương 10/08/1990
Thôn Nghĩa Trung - xã Đại 

Đồng - huyện Thanh Chương - 
 tỉnh Nghệ An

Thôn Nghĩa Trung - xã Đại 
Đồng - huyện Thanh Chương - 

tỉnh Nghệ An
040190015192 06/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 7644/CCHN-D-SYT-ĐNAI 24/04/2023

34 Đỗ Quốc Huy 31/10/1996

Số nhà 02 - ngõ 204 - đường 
Nguyễn Tất Thành - phường 
Thanh Miếu - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ

Phường Thanh Miếu - TP Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ

025096003774 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2411/CCHND-SYT-PT 09/05/2022

35 Nguyễn Đình Huy 08/07/1992
Căn 1802A ĐNA Đồng Phát - 

 phường Vĩnh Hưng - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

Căn 1802A ĐNA Đồng Phát - 
phường Vĩnh Hưng - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội
034092002692 11/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01930/CCHND-SYT-HNO 29/10/2021

36 Nguyễn Thị Huyền 09/10/1993
Thôn Yên Thiết - xã Quang 
Yên - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Yên Thiết - xã Quang 
Yên - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026193005166 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001347/CCHND-SYT-VP 25/10/2022

37 Phạm Thị Huyền 19/06/1987
Bản Nà Dạ - xã Chiềng On - 
huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La

Bản Nà Dạ - xã Chiềng On - 
huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La

030187016489 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 613/SL-CCHND 01/10/2014

38 Phạm Thị Thanh Huyền 18/01/1994
Khu 12 - xã Đồng Trung - 

huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 12 - xã Đồng Trung - 
huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú 

Thọ
025194001413 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2364/CCHND-SYT-PT 23/03/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

39 Vũ Thị Thu Huyền 28/08/1993
 Thôn Dị Chế - thị trấn 

Vương - huyện Tiên Lữ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Triều Dương - xã Hải 
Thắng - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033193004961 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1091/HY-CCHND 29/04/2016

40 Bùi Thị Huyền 05/07/1981
Thôn Thụy Lôi - xã Thụy Lôi 
- huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Thụy Lôi - xã Thụy Lôi - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên 

033181003484 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 494/HY- CCHND 31/07/2014

41 Đỗ Ngọc Khánh 02/11/1991
Thôn 11 - xã Sen Phương - 

huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội
Thôn 11 - xã Sen Phương - 

huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội
001091049047 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07987/CCHND-SYT-HNO 14/04/2022

42 Hoàng Thị Khánh 07/07/1993
Thôn Kim Đê - xã An Tường - 

 huyện Vĩnh Tường - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Kim Đê - xã An Tường - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc
006193004852 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001172/CCHND-SYT-VP 17/04/2022

43 Nguyễn Trung Kiên 06/04/1986
Tổ 3 - phường Yên Thịnh - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

Tổ 3 - phường Yên Thịnh - TP 
Yên Bái - tỉnh Yên Bái

015086012014 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 229/CCHN-D-SYT-YB 24/07/2019

44 Vàng Thị Lưu 26/10/1967
Thôn Sang Phàng - xã Đông 

Hà - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 
Giang

Thôn Sang Phàng - xã Đông Hà 
- huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang
002167006281 05/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000851/CCHN-D-SYT-HAG 05/03/2025

45 Quách Ngọc Luyến 20/10/1983
Tổ 9 - phường Thạch Bàn - 
quận Long Biên - TP Hà Nội

Tổ 9 - phường Thạch Bàn - 
quận Long Biên - TP Hà Nội

035183004622 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02504/CCHND-SYT-HNO 05/07/2018

46 Nguyễn Thị Khánh Ly 13/04/1994
Tổ 1 - khu phố 4 - thị trấn Võ 
Xu - huyện Đức Linh - tỉnh 

Bình Thuận

Tổ 1 - khu phố 4 - thị trấn Võ 
Xu - huyện Đức Linh - tỉnh 

Bình Thuận
060194008278 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1384/CCHN-D-SYT-BTH 27/06/2022

47 Đoàn Thị Lý 03/07/1987
Khu 3 - thị trấn Sìn Hồ - 

huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
Khu 3 - thị trấn Sìn Hồ - huyện 

Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu
024187017472 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 418/CCHN-D-SYT-LCH 26/05/2022

48 Hoàng Văn Mạc 28/06/1990
Thôn Đồng Quảng - xã Bằng 
Cốc - huyện Hàm Yên - tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Quảng - xã Bằng 
Cốc - huyện Hàm Yên - tỉnh 

Tuyên Quang
008090004539 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1656/CCHN-D-SYT-HNA 11/10/2019

49 Lò Thị Nga 10/06/1993
Bản Cản - xã Quài Cang - 

huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện 
Biên

Bản Cản - xã Quài Cang - 
huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện 

Biên
011193002215 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 498/CCHN-D-SYT-ĐB 27/05/2022

50 Phạm Thị Nghiệp 20/08/1982
Thôn Quỳnh Phụ - xã Ia RSai 
- huyện Krông Pa - tỉnh Gia 

Lai

Thôn Quỳnh Phụ - xã Ia RSai - 
huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai

064182011472 17/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000843/GL-CCHND 29/12/2015

51 Vũ Thị Tú Nhi 19/02/1992
Thôn Tân Phú 1 - xã Đinh 
Lạc - huyện Di Linh - tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Tân Phú 1 - xã Đinh Lạc - 
huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

068192012084 16/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2097/CCHN-D-SYT-HCM 29/12/2017

52 Hà Thị Kim Nhung 08/04/1991
Khu 19 - xã Bắc Sơn - huyện 

Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
Khu 19 - xã Bắc Sơn - huyện 

Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
025191009214 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 01387/CCHND-SYT-HNO 28/11/2017

53 Trần Thị Ninh 05/05/1982
Thôn 7 Lũng Hạ - xã Yên 
Phương - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn 7 Lũng Hạ - xã Yên 
Phương - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026182009446 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00236/CCHND-SYT-VP 25/01/2018

54 Bùi Xuân Quân 13/09/1977
Tổ 15 - phường An Tường - 

TP Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 
Quang 

Tổ 15 - phường An Tường - TP 
Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang 
036077010259 17/02/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 770/HCM-CCHND 28/08/2013

55 Nguyễn Văn Quân 30/10/1969
Thôn Thụy Lôi - xã Thụy Lôi 
- huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Thụy Lôi - xã Thụy Lôi - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên 

033069003729 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 560/HY-CCHND 22/10/2014

56 Huỳnh Thị Quỳnh 20/07/1990
Thôn Phú Xuân - xã Gia Phú - 
 huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào 

Cai

Thôn Phú Xuân - xã Gia Phú - 
huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai

010190007784 12/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 615/CCHN-D-SYT-LCA 22/01/2025

57 Bùi Thị Mai Sương 21/05/1981
Số nhà 28 - ngõ 163/1/4 - 

đường Đại Mỗ - quận Nam 
Từ Liêm - TP Hà Nội

Số 85 Hào Nam - phường Ô 
Chợ Dừa - quận Đống Đa - TP 

Hà Nội
019181008633 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02566/CCHND-SYT-HNO 09/05/2022

58 Đỗ Duy Thắng 26/07/1983
Tổ 1 - phường Giang Biên - 
quận Long Biên - TP Hà Nội

Tổ 1 - phường Giang Biên - 
quận Long Biên - TP Hà Nội

015083002760 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 05906/HNO-CCHND 21/09/2015

59 Trương Nho Thanh 28/06/1981
Tổ 7 - thị trấn Quang Minh - 
huyện Mê Linh - TP Hà Nội 

Khu Tân Xuân - thị trấn Hậu 
Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh 

Thanh Hoá 
038081019263 17/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 6758/CCHN-D-SYT-TH 27/05/2022

60 Nguyễn Tiến Thành 05/11/1990
Số 3 - ngõ 36 - đường Lăng 

Cẩm - phường Gia Cẩm - TP 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Khu 8 - xã Cao Xá - huyện Lâm 
Thao - tỉnh Phú Thọ

025090003615 17/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01522/CCHND-SYT-HNO 18/12/2017



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

61 Nguyễn Thị Thảo 21/08/1989

Khu tập thể trường Quân sự 
Quân khu 2 - phường Liên 

Bảo - thành phố Vĩnh Yên - 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Khu tập thể trường Quân sự 
Quân khu 2 - phường Liên Bảo - 

 thành phố Vĩnh Yên - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

026089004456 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04/CCHND-SYT-VP 11/09/2017

62 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/09/1994
TDP Lá Sen - thị trấn Thổ 

Tang - huyện Vĩnh Tường - 
tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Lá Sen - thị trấn Thổ Tang 
- huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026194010171 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00430/CCHND-SYT-VP 02/07/2018

63 Nguyễn Thị Thoại 07/06/1960
Tổ 18 - phường Nguyễn Trãi - 

 thành phố Hà Giang - tỉnh 
Hà Giang

Tổ 18 - phường Nguyễn Trãi - 
thành phố Hà Giang - tỉnh Hà 

Giang
002160000734 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 181/HGA-CCHND 23/10/2014

64 Hà Thị Thuý 21/10/1994
Xã Sông Lô - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
Xã Sông Lô - TP Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ
015194010326 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2203/CCHND-SYT-PT 19/04/2021

65 Nguyễn Thị Toan 04/01/1992
Thôn Yên Sơn - xã Lãng 

Công - huyện Sông Lô - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Yên Sơn - xã Lãng Công - 
huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

026192003016 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00255/CCHND-SYT-VP 25/01/2018

66 Chu Minh Trang 12/03/1989

42 ngõ 29 - khu phố Phúc 
Tiến - phường Biên Giang - 

quận Hà Đông - thành phố Hà 
Nội

42 ngõ 29 - khu phố Phúc Tiến - 
 phường Biên Giang - quận Hà 

Đông - thành phố Hà Nội
027189000748 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 011187/CCHND-SYT-HNO 25/09/2023

67 Trịnh Thị Thu Trang 16/03/1993
Thôn Giai Lệ - xã Lệ Xá - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn Giai Lệ - xã Lệ Xá - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

038193017323 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2271/CCHN-D-SYT-HY 26/05/2020

68 Nguyễn Võ Thanh Tùng 14/09/1981
70 đường 30/4 - phường 

Chánh Nghĩa - TP Thủ Dầu 
Một - tỉnh Bình Dương

70 đường 30/4 - phường Chánh 
Nghĩa - TP Thủ Dầu Một - tỉnh 

Bình Dương
074081000517 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2534/CCHN-D-SYT-BD 07/04/2022

69 Khổng Thị Tuyết 14/08/1992
Chợ Cầu - xã Cao Phong - 
huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Ngọc Bật - xã Cao Phong 
- huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026192012344 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00681/CCHND-SYT-VP 08/07/2019

70 Khổng Thị Phương Tuyết 21/11/1992
Tổ 10 - phường Chùa Hang - 
TP Thái Nguyên - tỉnh Thái 

Nguyên

Tổ 10 - phường Chùa Hang - 
TP Thái Nguyên - tỉnh Thái 

Nguyên
025192009743 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 465/CCHN-D-SYT-TNG 10/10/2018

71 Khuất Thị Xuân 19/02/1992
127 thôn 6 - xã Tích Giang - 
huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

127 thôn 6 - xã Tích Giang - 
huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội

001192014493 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07310/HNO-CCHND 28/04/2016

72 Nguyễn Thị Hải Yến 04/11/1994
Thôn Mạch Lũng - xã Đại 

Mạch - huyện Đông Anh - TP 
Hà Nội

Thôn Mạch Lũng - xã Đại 
Mạch - huyện Đông Anh - TP 

Hà Nội
034194019334 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03645/CCHND-SYT-HNO 07/09/2022

73 Trần Hải Yến 01/01/1983

Số nhà 568 - đường Lý 
Thường Kiệt - tổ 6 - phường 

Ngọc Hà - thành phố Hà 
Giang - tỉnh Hà Giang

Số nhà 568 - đường Lý Thường 
Kiệt - tổ 6 - phường Ngọc Hà - 
thành phố Hà Giang - tỉnh Hà 

Giang

002183001689 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000538/CCHN-D-SYT-HAG 27/06/2023

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


